
Trường TH Kim Đồng                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ THIẾT BỊ HỌC TRỰC TUYẾN 

CHO HỌC SINH QUẬN BA ĐÌNH 

STT Tên các tổ chức cá nhân Số tiền Ghi chú 

1 Lớp 2A1 500.000 đ Ngày 7/9 

2 Lớp 2A2 2.200.000 đ Ngày 7/9 

3 Lớp 2A3 1850.000đ Ngày 7/9 

4 Lớp 2A4 8.200.000 đ Ngày 7/9 

5 Lớp 2A5 1.000.000 đ Ngày 7/9 

6 Lớp 2A6 300.000 đ Ngày 7/9 

7 Lớp 2A7 1.000.000 đ Ngày 7/9 

8 Lớp 2A8 4.400.000đ Ngày 7/9 

9 Lớp 3A1 300.000 đ Ngày 7/9 

10 Lớp 3A2 300.000 đ Ngày 7/9 

11 Lớp 3A3 420.000 đ Ngày 7/9 

12 Lớp 3A4 500.000 đ Ngày 7/9 

13 Lớp 3A5 3.500.000 đ Ngày 8/9 

14 Lớp 3A6 1.000.000 đ Ngày 7/9 

15 Lớp 3A7 1.000.000 đ Ngày 8/9 

16 Lớp 3A8 300.000 đ Ngày 7/9 

17 Lớp 3A9 300.000 đ Ngày 7/9 

18 Lớp 4A1 2.400.000 đ Ngày 7/9 

19 Lớp 4A2 500.000 đ Ngày 4/9 

20 Lớp 4A3 500.000 đ Ngày 4/9 

21 Lớp 4A4 1.000.000 đ Ngày 7/9 

22 Lớp 4A5 500.000 đ Ngày 7/9 

23 Lớp 4A6 1.000.000 đ Ngày 7/9 

24 GVCN lớp 4A6 200.000 đ Ngày 7/9 

25 Lớp 4A7 500.000 đ Ngày 7/9 

26 Lớp 4A8 300.000 đ Ngày 7/9 

27 BPH Lớp 4A9 500.000 đ Ngày 7/9 

28 HS Anh Kiệt lớp 4A9 100.000 đ Ngày 7/9 



29 PHHS Đức Thịnh, Thịnh 

Hưng 4A9+ Nguyễn Bảo 

Nam 1A7 

200.000 đ Ngày 7/9 

30 Lớp 4A10 2.000.000 đ Ngày 4/9 

31 Lớp 5A1 1.500.000 đ Ngày 7/9 

32 Lớp 5A2 500.000 đ Ngày 7/9 

33 Lớp 5A3 500.000 đ Ngày 7/9 

34 Lớp 5A4 8.400.000 đ Ngày 7/9 

35 Lớp 5A5 500.000 đ Ngày 7/9 

36 Lớp 5A6 500.000 đ Ngày 7/9 

37 Lớp 5A7 1.000.000 đ Ngày 7/9 

38 Lớp 5A8 500.000 đ Ngày 7/9 

39 Lớp 5A9 300.000 đ Ngày 7/9 

40 PH Trần Hiếu Minh 200.000 đ Ngày 7/9 

 TỔNG 50.670.000đ  

 


